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	Stt
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú


	1
	6A1
	Nguyễn Thị Nhung
	

	2
	7A1
	Phạm Thành
	

	3
	8A1
	Nguyễn Hồng Lâm
	

	4
	9A1
	Nguyễn Thị Hóa
	

	5
	9A2
	Phạm Thị Na
	

	6
	10A1
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	

	7
	10A2
	Nguyễn Thị Minh Phựơng
	

	8
	10A3
	Lương Thị Chuyền
	

	9
	10A4
	Điền Viên
	

	10
	10A5
	Nguyễn Thị Tuyết My
	

	11
	10A6
	Võ Thị Xuân Thuỷ
	

	12
	11A1
	Nguyễn Văn Hùng
	

	13
	11A2
	Đoàn Quốc Đông
	

	14
	11A3
	Đinh Nhật Linh
	

	15
	11A4
	Nguyễn Văn Đăng
	

	16
	11A5
	Nguyễn Tấn Vũ
	

	17
	11A6
	Nguyễn Thị Loan
	

	18
	11A7
	Trương Thị Huyền
	

	19
	11A8
	Nguyễn Xuân Hoằng
	

	20
	12A1
	Trần Thanh Vũ
	

	21
	12A2
	Phạm Thanh Tân
	

	22
	12A3
	Đỗ Thị Phú Vy
	

	23
	12A4
	Phạm Thị Kim Huệ
	


                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                            HÀ VĂN VY
